
Phụ lục 01

BẢNG THANH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN  NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số:             /NQ-HĐND ngày 11 tháng 01 năm 2024 của HĐND xã Bình Lãng)

TT Danh mục dự án Thời gian
 KC-HT

Tổng giá trị quyết
toán

Thanh toán
  năm 2023

Tổng giá trị đã thanh
toán từ lúc khởi công

đến 20/12/2023
Còn nợ

I CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 28.293.664.803 656.377.500 25.157.984.500 3.135.680.303

1 Trụ sở làm việc Đảng uỷ-HĐND-UBND xã Bình Lãng (tầng 1) 2012-2014 3.591.281.000 387.281.000 3.591.281.000 -

2 Sân vườn và các công trình phụ trợ trụ sở Đảng uỷ-HĐND-UBND 2017-2017 868.544.000 56.377.500 756.377.500 112.166.500

3 Nhà văn hoá trung tâm xã và các công trình phụ trợ UBND xã 2018-2019 4.330.837.000 0 4.075.127.000 255.710.000

4 Nhà hiệu bộ và phòng học trường Tiểu học Bình Lãng 2019-2020 8.037.866.000 0 7.389.600.000 648.266.000

5 Cải tạo, nâng cấp đường trục xã; đoạn từ Doanh trại quân đội đến đường
vào chùa Linh Quang thôn Thượng Hải 2020-2020 5.161.632.085 0 4.792.880.000 368.752.085

6 Vườn cổ tích và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Bình Lãng 2020-2020 978.611.000 0 600.000.000 378.611.000

7 Tu sửa cấp thiết di tích Đình Thượng Hải; HM: Đại Bái 2021-2022 1.195.034.000 0 805.133.000 389.901.000

8 Cải tạo, nâng cấp đường trục xã; đoạn từ TL391 - Doanh trại quân đội 2021-2022 2.957.872.718 0 2.000.000.000 957.872.718

9 Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thượng Hải; HM: Hậu cung, tường bao và sân 2022-2022 1.171.987.000 212.719.000 1.147.586.000 24.401.000

II CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TỪ NĂM 2022 SANG 2.716.987.000 0 1.702.000.000 1.014.987.000

1 Trường Tiểu học Bình Lãng; HM: Cổng, tường rào, nhà để xe học sinh,
nhà để xe giáo viên…. 2021- 2.716.987.000 1.702.000.000 1.014.987.000

III CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI TRONG NĂM 2023 0 0 0 0

TỔNG CỘNG (làm tròn) 31.010.651.803 656.377.500 26.859.984.500 4.150.667.000



Phụ lục 01

BẢNG THANH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN  NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số:             /BC-UBND ngày      tháng 12 năm 2023 của UBND xã Bình Lãng)

TT Danh mục dự án Thời gian
 KC-HT

Tổng
  giá trị quyết toán

Thanh toán
 năm 2023

Tổng giá trị đã thanh
toán từ lúc khởi công

đến 20/12/2023
Còn nợ

I CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 28.293.664.803 656.377.500 25.157.984.500 3.135.680.303

1 Trụ sở làm việc Đảng uỷ-HĐND-UBND xã Bình Lãng (tầng 1) 2012-2014 3.591.281.000 387.281.000 3.591.281.000 -

2 Sân vườn và các công trình phụ trợ trụ sở Đảng uỷ-HĐND-UBND 2017-2017 868.544.000 56.377.500 756.377.500 112.166.500

3 Nhà văn hoá trung tâm xã và các công trình phụ trợ UBND xã 2018-2019 4.330.837.000 0 4.075.127.000 255.710.000

4 Nhà hiệu bộ và phòng học trường Tiểu học Bình Lãng 2019-2020 8.037.866.000 0 7.389.600.000 648.266.000

5 Cải tạo, nâng cấp đường trục xã; đoạn từ Doanh trại quân đội đến đường
vào chùa Linh Quang thôn Thượng Hải 2020-2020 5.161.632.085 0 4.792.880.000 368.752.085

6 Vườn cổ tích và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Bình Lãng 2020-2020 978.611.000 0 600.000.000 378.611.000

7 Tu sửa cấp thiết di tích Đình Thượng Hải; HM: Đại Bái 2021-2022 1.195.034.000 0 805.133.000 389.901.000

8 Cải tạo, nâng cấp đường trục xã; đoạn từ TL391 - Doanh trại quân đội 2021-2022 2.957.872.718 0 2.000.000.000 957.872.718

9 Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thượng Hải; HM: Hậu cung, tường bao và sân 2022-2022 1.171.987.000 212.719.000 1.147.586.000 24.401.000

II CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TỪ NĂM 2022 SANG 2.716.987.000 0 1.702.000.000 1.014.987.000

1 Trường Tiểu học Bình Lãng; HM: Cổng, tường rào, nhà để xe học sinh,
nhà để xe giáo viên…. 2021- 2.716.987.000 1.702.000.000 1.014.987.000

III CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI TRONG NĂM 2023 0 0 0 0

TỔNG CỘNG (làm tròn) 31.010.651.803 656.377.500 26.859.984.500 4.150.667.000
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